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Số:     /LĐLĐ
“Thống kê hệ số lương, phụ cấp lương”
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ninh Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2019.



Kính gửi: - Công đoàn cơ sở các xã, thị trấn.


       - Công đoàn cơ sở các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.

Căn cứ vào kế hoạch phân cấp thu kinh phí công đoàn 2% và CĐCS các trường Mầm non, Tiểu học và THCS và đoàn phí công đoàn 1% Công đoàn cơ sở (CĐCS) các xã, thị trấn, CĐCS các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Ninh Giang của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ và huy động các nguồn thu khác phục vụ cho các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn. Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các CĐCS xã, thị trấn, CĐCS các trường Mầm non, Tiểu học và THCS phối hợp với Thủ trưởng và cán bộ công chức kế toán ngân sách xã, thị trấn; kế toán các trường Mầm non, Tiểu học và THCS thống kê số CNVCLĐ, thống kê số đoàn viên Công đoàn, hệ số lương và các khoản phụ cấp lương như: phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề gửi về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 20/01/2019. (theo mẫu 01 gửi kèm)


Hàng quý các CĐCS xã, thị trấn; CĐCS các trường Mầm non, Tiểu học và THCS phối hợp với Thủ trưởng và cán bộ công chức kế toán ngân sách xã, thị trấn, kế toán các trường Mầm non, Tiểu học và THCS đối chiếu tăng, giảm số CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn, hệ số lương, các khoản phụ cấp lương gửi về Liên đoàn Lao động vào ngày 25 tháng cuối quý hàng quý. (theo mẫu 02 gửi kèm)

Để quy định phân phối ngân sách công đoàn năm 2019 thực hiện có hiệu quả Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị CĐCS các xã, thị trấn, các trường Mầm non, Tiểu học và THCS phối hợp thu tài chính đảm bảo nguồn theo kế hoạch và tăng thu để tạo thêm kinh phí cho các hoạt động Công đoàn.

	   Nơi nhận:

- Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh;

- Như kính gửi;

- Lưu.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
               Nguyễn Thành Nam


Đơn vị: Trường THCS Ninh Thành                                              Bảng mẫu 01
THỐNG KÊ
Số CNVCLĐ, số đoàn viên, hệ số lương; 

Phụ cấp lương bao gồm: Phụ cấp chức vụ, 

 phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên.

	STT


	Họ và tên
	Người LĐ
	Đoàn viên CĐ
	Hệ số lương

(Tại thời điểm báo cáo)
	Thời điểm nâng lần sau
	Phụ cấp lương
(Tại thời điểm báo cáo)

	
	
	
	
	
	
	Phụ cấp chức vụ (Phụ cấp trách nhiệm)
	Tiền phụ cấp thâm niên

	1
	Nguyễn Thị Tươi
	
	x
	4,65
	11/2017
	0,3
	23%

	2
	Phạm Thị Chuyền
	
	x
	4,32
	01/2018
	0,25
	16%

	3
	Hà Thị Tho
	
	x
	4,98
	10/2017
	0,2
	28%

	4
	Nguyễn Văn Liêm
	
	x
	3,99
	11/2016
	0,2
	16%

	5
	Trịnh Thị Na
	
	x
	3,66
	09/2017
	0,15
	13%

	6
	Phan Thị Hương
	
	x
	3,66
	03/2017
	0,15
	13%

	7
	Nguyễn Thị Hoài
	
	x
	2,86
	07/2018
	0,2
	

	8
	Nguyễn Thị Lan
	
	x
	3,66
	03/2017
	
	13%

	9
	Trịnh Văn Dũng
	
	x
	4,98
	09/2018
	
	26%


	10
	Nguyễn Thị Minh Đào
	
	x
	4,32
	01/2017
	
	20%

	11
	Lê Thị Ngọc Anh
	
	x
	4,32
	03/2017
	
	19%

	12
	Đào Thị Mai Phương
	
	x
	4,32
	01/2018
	
	18%

	13
	Hà Thị Quỳnh
	
	x
	3,00
	07/2016
	
	8%

	14
	Nguyễn Tiến Thỉnh
	
	x
	3,66
	03/2016
	
	

	15
	Hà Thị Thu Hà
	
	x
	2,92
	07/2018
	
	

	16
	Trịnh Thị Thêu
	
	x
	2,66
	09/2017
	
	

	17
	Nguyễn Thị Hà
	x
	
	2,34
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	


          Ninh Thành, ngày 15 tháng 01 năm 2019

	Thủ trưởng cơ quan
	Kế toán ngân sách

(Kế toán trường)
	Ban chấp hành CĐCS


Trường THCS Ninh Thành                                              Bảng mẫu 01
THỐNG KÊ
Số CNVCLĐ, số đoàn viên, hệ số lương; 

Phụ cấp lương bao gồm: Phụ cấp chức vụ, 

 phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên.

	STT


	Họ và tên
	Người LĐ
	Đoàn viên CĐ
	Hệ số lương

(Tại thời điểm báo cáo)
	Phụ cấp lương
(Tại thời điểm báo cáo)

	
	
	
	
	
	Phụ cấp chức vụ (Phụ cấp trách nhiệm)
	Tiền phụ cấp thâm niên

	1
	Nguyễn Thị Tươi
	
	x
	4,65
	0,3
	23%

	2
	Phạm Thị Chuyền
	
	x
	4,32
	0,25
	16%

	3
	Hà Thị Tho
	
	x
	4,98
	0,2
	28%

	4
	Nguyễn Văn Liêm
	
	x
	3,99
	0,2
	16%

	5
	Trịnh Thị Na
	
	x
	3,66
	0,15
	13%

	6
	Phan Thị Hương
	
	x
	3,66
	0,15
	13%

	7
	Nguyễn Thị Hoài
	
	x
	2,86
	0,2
	

	8
	Nguyễn Thị Lan
	
	x
	3,66
	
	13%

	9
	Trịnh Văn Dũng
	
	x
	4,98
	
	26%

	10
	Nguyễn Thị Minh Đào
	
	x
	4,32
	
	20%

	11
	Lê Thị Ngọc Anh
	
	x
	4,32
	
	19%

	12
	Đào Thị Mai Phương
	
	x
	4,32
	
	18%

	13
	Hà Thị Quỳnh
	
	x
	3,00
	
	8%

	14
	Nguyễn Tiến Thỉnh
	
	x
	3,66
	
	

	15
	Hà Thị Thu Hà
	
	x
	2,92
	
	

	16
	Trịnh Thị Thêu
	
	x
	2,66
	
	

	17
	Nguyễn Thị Hà
	x
	
	2,34
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	


          Ninh Thành, ngày 15 tháng 01 năm 2019

	Thủ trưởng cơ quan
	Kế toán ngân sách

(Kế toán trường)
	Ban chấp hành CĐCS


§¬n vÞ:.........................................................                                       B¶ng mÉu 02

Thèng kª
Sè CNVCL§, sè ®oµn viªn, hÖ sè lư​¬ng; 

Phô cÊp lư¬ng bao gåm: Phô cÊp chøc vô, tr¸ch nhiÖm, phô cÊp th©m niªn.

	TT

	Hä vµ tªn
	Ngư​êi L§
	§oµn viªn C§
	HÖ sè lư¬ng
(T¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o)
	Phô cÊp lư¬ng
(T¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o)

	
	
	
	
	Sè cò
	Sè t¨ng
	Sè gi¶m
	Sè cò
	Sè t¨ng
	Sè gi¶m

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
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	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Céng
	
	
	
	
	
	
	
	


..........................., ngµy      th¸ng      n¨m 2019
	Thñ trưëng c¬ quan
	KÕ to¸n ng©n s¸ch x·
(Kế toán trường)
	Ban chÊp hµnh C§CS


